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95 22CB19.099 Nguyễn Tiến Bằng 21/8/2001  Hà Tĩnh 6.75 5.75 Đạt

96 22CB19.100 Nguyễn Tuấn Bảo 25/3/2001  Hà Tĩnh 6.00 7.25 Đạt

97 22CB19.101 Nguyễn Trung Chính 11/02/2000  Gia Lai 5.25 5.00 Đạt

98 22CB19.102 Trần Thanh Cường 3/12/2001 Quảng Ngãi 7.00 5.00 Đạt

99 22CB19.103 Nguyễn Ngọc Dũng 22/6/2001 Quảng Ngãi 7.00 7.00 Đạt

100 22CB19.104 Phạm Tiến Dũng 7/4/2000 Kon Tum 6.00 6.00 Đạt

101 22CB19.105 Nguyễn Ngọc Duy 6/4/2000 Bình Định - 1.50 Không đạt

102 22CB19.106 Lâm Thanh Hoà 12/4/2001 Quảng Ngãi 7.00 7.75 Đạt

103 22CB19.107 Đỗ Bá Hoan 9/11/2000 Quảng Trị 8.50 6.00 Đạt

104 22CB19.108 Đặng Thanh Hoàng 9/11/2001 Quảng Ngãi 5.75 7.50 Đạt

105 22CB19.109 Nguyễn Huy Hoàng 1/12/2000 Quảng Bình 5.75 6.50 Đạt

106 22CB19.110 Võ Đình Hoàng 26/12/2000 Quảng Trị 8.75 5.75 Đạt

107 22CB19.111 Võ Hoàng 21/12/2000  Thừa Thiên Huế 4.75 5.50 Không đạt

108 22CB19.112 Đào Duy Huấn 8/11/2000 Thừa Thiên Huế 6.75 8.25 Đạt

109 22CB19.113 Phạm Hưng 15/11/2001 Gia Lai 7.00 6.75 Đạt

110 22CB19.114 Võ Thành Huy 22/11/2000 Quảng Nam 7.75 5.00 Đạt

111 22CB19.115 Phan Thị Thanh Huyền 15/02/2000 Nghệ An 7.75 4.75 Không đạt

112 22CB19.116 Phạm Công Kha 29/3/2001 Quảng Nam 7.00 6.75 Đạt

113 22CB19.117 Hồ Quang Khải 17/3/2000 Huế 6.50 5.00 Đạt

114 22CB19.118 Hồ Duy Khánh 10/3/2001 Quảng Trị 7.75 8.25 Đạt

115 22CB19.119 Trần Thị Kiều 1/7/1999 Quảng Ngãi 5.50 3.25 Không đạt

116 22CB19.120 Lý Quyền Lâm 12/5/2001  Quảng Trị 4.50 7.00 Không đạt

117 22CB19.121 Võ Hoàng Long 04/01/2000 Đà Nẵng 4.25 4.25 Không đạt

118 22CB19.122 Võ Văn Năng 1/10/2001 Quảng Bình 8.25 8.50 Đạt

119 22CB19.123 Võ Hoàng Nga 27/10/2000 Đà Nẵng 5.25 5.25 Đạt

120 22CB19.124 Đặng Phước Nghĩa 28/12/2000 Đà Nẵng 8.00 7.50 Đạt

121 22CB19.125 Nguyễn Duy Nghiêm 15/02/2001 Quảng Trị 6.75 8.00 Đạt
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122 22CB19.126 Võ Trung Nguyên 18/10/2000 Bình Định 5.25 3.75 Không đạt

123 22CB19.127 Huỳnh Thiên Phú 17/8/1999 Bình Định 4.00 4.50 Không đạt

124 22CB19.128 Bùi Ngọc Hùng Quang 19/10/2001 Quảng Trị 7.50 8.75 Đạt

125 22CB19.129 Trần Tiến Sỹ 10/7/2001  Gia Lai 6.25 7.75 Đạt

126 22CB19.130 Mai Vỏ Tài 21/9/2001  Quảng Bình 7.75 6.75 Đạt

127 22CB19.131 Hoàng Việt Thắng 16/10/2001  Gia Lai 7.75 8.50 Đạt

128 22CB19.132 Lê Văn Thanh 16/11/2001 Quảng Trị 6.25 7.75 Đạt

129 22CB19.133 Phạm Kỳ Thiên 1/12/2000 Quảng Ngãi 8.75 7.50 Đạt

130 22CB19.134 Võ Văn Hoàng Thịnh 29/10/1999  Quảng Nam 7.75 6.25 Đạt

131 22CB19.135 Trần Đức Phú Thọ 12/10/2001  Quảng Trị 7.25 8.25 Đạt

132 22CB19.136 Đỗ Đình Thoại 20/5/2001 Quảng Trị 6.75 7.25 Đạt

133 22CB19.137 Đặng Phạm Thôi 15/3/2000  Quảng Nam 4.00 2.50 Không đạt

134 22CB19.138 Ating Thứ 12/8/2000 Quảng Nam 6.50 5.00 Đạt

135 22CB19.139 Hồ Viết Thuận 21/7/2001 Thừa Thiên Huế 7.25 7.25 Đạt

136 22CB19.140 Lê Đình Tiến 21/8/2000 Quảng Trị 7.75 6.00 Đạt

137 22CB19.141 Nguyễn Quốc Triệu 11/7/2001 Quảng Nam 6.50 7.25 Đạt

138 22CB19.142 Hà Khải Thành Trung 24/7/2000 Đà Nẵng 7.75 5.25 Đạt

139 22CB19.143 Lê Văn Trung 19/4/2000  Quảng Trị 6.75 5.25 Đạt

140 22CB19.144 Ngô Văn Trường 25/6/2000 Quảng Nam 6.50 5.25 Đạt

141 22CB19.145 Võ Thịnh Tùng 20/5/1999 Quảng Nam 5.50 3.50 Không đạt

142 22CB19.146 Lê Thanh Tùng 1/12/2000 Thừa Thiên Huế 8.00 5.00 Đạt

143 22CB19.147 Đinh Hoàng Vũ 16/7/2001 Bình Định 8.00 8.25 Đạt

144 22CB19.148 Nguyễn Chơn Vũ 10/12/2000 Quảng Trị 6.50 6.50 Đạt

145 22CB19.149 Trần Quốc Vương 28/7/2001 Quảng Trị 7.75 8.75 Đạt

268 22CB19.277 Lê Thành Long 20/9/2000 Nghệ An 7.00 6.50 Đạt

269 22CB19.278 Huỳnh Đặng Bảo Trung 30/11/1999 Quảng Ngãi 7.75 6.25 Đạt

270 22CB19.279 Võ Công Bình 13/2/2000 Quảng Nam 9.00 8.50 Đạt

271 22CB19.280 Lê Quang Hồ 20/2/2000 Hà Tĩnh 6.50 6.25 Đạt

272 22CB19.281 Nguyễn Mai Thịnh 4/5/2000 Đăk Lăk 5.50 5.50 Đạt

273 22CB19.283 Vũ Hoàng Thương 20/10/1999 Đăk Lăk 7.00 5.25 Đạt
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